
BỘ Y TẾ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

                      Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc 
 

DANH SÁCH CÁC THUỐC ĐỐI CHỨNG 

(Kèm theo công văn số              /QLD-ĐK ngày             tháng           năm 2020) 

STT Thuốc đối chứng Hoạt chất/ hàm lượng Công ty đăng ký 
SĐK tại Việt 

Nam 

1 
Viên nén bao phim Coversyl 

10mg 
Perindopril arginin 10mg Les Laboratoires Servier- France VN-17086-13 

2 
Viên nén bao phim Coversyl 

5mg 
Perindopril arginin 5mg Les Laboratoires Servier- France VN-17087-13 

3 Viên nén Renitec 5mg Enalapril maleat 5mg 
Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.- 

Hongkong 
VN-21066-18 

4  Viên nang cứng Lyrica Pregabalin 75mg Pfizer (Thailand) Ltd.- Thailand VN-16347-13 

5  Viên nang cứng Lyrica Pregabalin 150mg Pfizer (Thailand) Ltd.- Thailand VN-16856-13 

6 Viên nén bao phim Forxiga Dapagliflozin 5mg 
AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.- 

Singapore 
VN3-38-18 

7 Viên nén bao phim Forxiga Dapaglifozin 10mg 
AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.- 

Singapore 
VN3-37-18 

8 
Viên nén kháng dịch dạ dày 

Nexium Mups 

Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol magnesi trihydrat) 

20mg 

AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.- 

Singapore 
VN-19783-16 

9 
Viên nén kháng dịch dạ dày 

Nexium Mups 

Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol magnesi trihydrat) 

40mg 

AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.- 

Singapore 
VN-19782-16 

10 
Viên nén bao phim 

Duoplavin 
Clopidogrel 75mg/ Aspirin 100mg Sanofi-Aventis- France VN-22466-19 

11 
Viên nén Coveram 

10mg/10mg 

Perindopril arginin 10mg/ 

Amlodipin (dưới dạng amlodipin 

besylat) 10mg 

Les Laboratoires Servier- France  VN-18632-15 



12 
Viên nén Coveram 

10mg/5mg 

Perindopril arginin 10mg/ 

Amlodipin (dưới dạng amlodipin 

besylat) 5mg 

Les Laboratoires Servier- France  VN-18633-15 

13 
Viên nén Coveram 

5mg/10mg 

Perindopril arginin 5mg/ 

Amlodipin (dưới dạng amlodipin 

besylat) 10mg 

Les Laboratoires Servier- France  VN-18634-15 

14 Viên nén Coveram 5mg/5mg 

Perindopril arginin 5mg/ 

Amlodipin (dưới dạng amlodipin 

besylat) 5mg 

Les Laboratoires Servier- France  VN-18635-15 

 


